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THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 

xã Điềm Mặc 
  

 Căn cứ Biên bản họp xét kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 

2021 của các xóm, 

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 thông báo kết quả Kết quả 

rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn xã Điềm Mặc. 

(có danh sách kèm theo) 

 Ban chỉ đạo yêu cầu các xóm thông báo rộng rãi kết quả rà soát đến toàn thể 

nhân dân được biết bằng các hình thức như: Thông qua việc tổ chức họp xóm, qua 

cụm loa truyền thanh và niêm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa. 

- Thời gian niêm yết: Từ ngày  21/9/2021 đến ngày 05/10/2021 

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc và nhà văn hóa 

11 xóm. 

Trong thời gian thông báo niêm yết công khai tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

nào có ý kiến, kiến nghị về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 

thì có ý kiến, kiến nghị bằng văn bản gửi về Ban chỉ đạo cấp xã( Qua đ/c Nông 

Đình Thiết - Cán bộ Lao động - TB&XH) để tổng hợp, phản ánh kịp thời tới Ban 

chỉ đạo xem xét, giải quyết. 

Trong thời gian niêm yết công khai nêu trên không có tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình nào có ý kiến, kiến nghị,Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo sẽ hoàn tất 

thời gian niêm yết và hoàn thiện hồ sơ rà soát hộ nghèo, cân nghèo năm 2021 trình 

Phòng LĐTB&XH và UBND huyện Định Hóa thẩm định./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng Lao động - TB&XH; 

- 011 xóm; 

- Lưu: VP-UBND. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                                                               CHỦ TỊCH UBND XÃ 

                                                                    Phùng Văn Đăng 



STT
Mã hộ

nghèo
Họ và tên chủ hộ Địa chỉ

1 0742 TRƯƠNG THỊ CHUYÊN Bắc Doọc

2 0716 NGUYỄN VĂN TÚ Bắc Doọc

3 0757 MA THỊ THU Bắc Doọc

4 0585 NGÔ VĂN MỪNG Bắc Doọc

5 0502 NÔNG THỊ NẠI Bản Bắc 1

6 0510 PHÙNG VĂN HOÀI Bản Bắc 1

7 0498 HOÀNG THỊ MUỘN Bản Bắc 1

8 0494 PHÙNG VĂN RÂN Bản Bắc 1

9 0497 HẠC THÔNG BÁO Bản Bắc 1

10 0355 MA THỊ LƯ Bản Bắc 2

11 0117 MÔNG CHÍ SƯỚNG Bản Bắc 2

12 0448 MA THỊ NHIỀU Bản Bắc 2

13 0003 NÔNG ĐÌNH LÂM Bản Bắc 2

14 0011 NÔNG THỊ TƯƠNG Bản Bắc 2

15 0132 MÔNG CHÍ THỚI Bản Bắc 2

16 0647 MA THỊ THƯỜNG Bản Quyên

17 0603 MA THỊ TRANG Bản Quyên

18 0219 TRẦN VĂN THẠNH Bản Quyên

19 0612 LA THỊ THO Bản Quyên

20 0229 MA THỊ LẬP Bản Quyên

21 0250 HOÀNG THANH CHÍNH Bản Quyên

22 0556 VŨ VĂN TÍCH Bản Quyên

23 0597 MA ĐÌNH NGUYÊN Bản Quyên

24 0780 VŨ VĂN QUANG Bình Nguyên

25 0175 CHU SỸ NGUYỆN Bình Nguyên

26 0700 NGUYỄN THỊ XUYÊN Bình Nguyên

27 0733 LƯƠNG VĂN THÂN Bình Nguyên

28 0675 NGUYỄN AN HUẤN Bình Nguyên

29 0748 LƯƠNG VĂN LƯU Bình Nguyên

30 0401 NGUYỄN VĂN THIỆN Đồng Lá 1

31 0409 NÔNG ĐÌNH BIỂN Đồng Lá 1

32 0365 MA ĐÌNH NINH Đồng Lá 1

33 0588 TRẦN THỊ SƠN Đồng Lá 2

34 0143 NGUYỄN THỊ VÂN Đồng Lá 2

35 0707 DƯƠNG THỊ THÀNH Đồng Lá 2

36 0022 CHU VĂN DU Đồng Lá 2

37 0027 CHU VĂN XUÂN Đồng Lá 2

38 0038 HOÀNG THỊ ĐÀI Đồng Lá 2

39 0721 HOÀNG THỊ NGÂN Đồng Lá 2

40 0794 CHU THỊ MÙI Đồng Vinh

41 0785 LƯỜNG THỊ MAI Đồng Vinh

42 0803 HOÀNG THANH THUẬN Đồng Vinh

43 0800 VŨ THỊ ĐỘ Đồng Vinh

HỘ NGHÈO NĂM 2021

(Kèm theo thông báo niêm yết số 54/TB - BCĐ ngày 21/9/ 2021 của BCĐ rà soát hộ nghèo xã Điềm 

Mặc

DANH SÁCH 



44 0793 BÙI VĂN PHI Đồng Vinh

45 0798 HOÀNG MINH CHU Đồng Vinh

46 0533 MA THỊ NÔNG Phung Hiển

47 0586 LƯỜNG VĂN RƯỢNG Phung Hiển

48 0298 MÔNG CHÍ SÁT Phung Hiển

49 0346 MÔNG CHÍ BÁCH Phung Hiển

50 0334 HOÀNG THỊ VĂN Phung Hiển

51 0544 MÔNG CHÍ VÒNG Phung Hiển

52 0162 NGUYỄN THỊ MINH Song Thái

53 0589 ĐOÀN VĂN THÀNH Song Thái

54 0174 PHẠM THỊ NGỌC Song Thái

55 0198 ĐẶNG THỊ CỰ Song Thái

56 0558 NGUYỄN THỊ NGOAN Song Thái

57 0616 ĐOÀN VĂN MINH Song Thái

58 0664 PHẠM THỊ SÂM Song Thái

59 0166 NGUYỄN THỊ CHÈ Song Thái

60 0531 TRẦN THỊ VUÔNG Song Thái

61 0576 ĐOÀN VĂN HOAN Song Thái

62 0840 NGUYỄN THỊ NGA Song Thái

63 0438 PHẠM THỊ KHÁNH Trung Tâm

64 0245 LƯƠNG VĂN HUỲ Trung Tâm

65 0092 NGUYỄN THỊ BÌNH Trung Tâm

66 0230 MA DUY SANG Trung Tâm

67 0079 ĐẶNG VĂN THANH Trung Tâm

68 0137 MA THỊ HỢI Trung Tâm

69 0222 NGUYỄN THỊ THẬN Trung Tâm



STT Mã hộ Họ và tên chủ hộ Địa chỉ

1 0555 NGÔ VĂN CHIẾN Bắc Doọc
2 0706 PHƯƠNG VĂN ĐOÀN Bắc Doọc
3 0297 NÔNG ĐÌNH THỊNH Bản Bắc 1
4 0506 HẠC THÔNG TIN Bản Bắc 1
5 0532 NGUYỄN VĂN RƯỢNG Bản Bắc 1
6 0845 TRẦN VĂN QUÝ Bản Bắc 1
7 0269 MA ĐÌNH TÂM Bản Bắc 1
8 0836 TRẦN VĂN BÀI Bản Quyên
9 0709 MA ĐÌNH THÊM Bản Quyên

10 0710 LA CÔNG QUỲNH Bản Quyên
11 0680 LA CÔNG THỰC Bản Quyên
12 0668 NÔNG ĐÌNH HIẾU Bản Quyên
13 0727 LA THỊ THƠM Bản Quyên
14 0572 CHU THỊ HẠNH Bình Nguyên
15 0076 NGUYỄN AN HÀO Bình Nguyên
16 0074 ĐINH VĂN TUẤN Bình Nguyên
17 0781 VŨ VĂN CẬN Bình Nguyên
18 0773 ĐÀO VĂN CÔNG Bình Nguyên
19 0778 VŨ VĂN BIỀN Bình Nguyên
20 0703 CHU SỸ BẢN Bình Nguyên
21 0763 CHU SỸ TOẢN Bình Nguyên
22 0444 NGUYỄN VĂN HÀO Đồng Lá 1
23 0393 MA ĐÌNH SƠN Đồng Lá 1
24 0459 NGUYỄN THỊ LỢI Đồng Lá 1
25 0381 TRẦN VĂN VINH Đồng Lá 1
26 0486 VŨ THỊ VUI Đồng Lá 1
27 0156 MA KHẮC ON Đồng Lá 2
28 0028 CHU VĂN DÂN Đồng Lá 2
29 0120 HẠC THỊ LUYỆN Đồng Vinh
30 0012 MA THỊ KHANG Đồng Vinh
31 0821 PHẠM THỊ NGA Đồng Vinh
32 0846 NGUYỄN VĂN BỐN Đồng Vinh
33 0258 MÔNG CHÍ TÁC Phung Hiển
34 0047 NÔNG VĂN TRÌNH Phung Hiển
35 0030 NGUYÊN THỊ GIAI Phung Hiển
36 0403 TRẦN VĂN BÌNH Song Thái
37 0656 ĐOÀN THỊ THANH Song Thái
38 0413 CHU THỊ MAI Song Thái
39 0253 ĐẶNG XUÂN TÙY Song Thái
40 0640 NGUYỄN THỊ NGÁT Song Thái
41 0065 TRẦN VĂN NGUYÊN Trung Tâm
42 0834 HOÀNG THỊ MINH Trung Tâm
43 0377 TRẦN VĂN AN Trung Tâm
44 0105 PHẠM VĂN QUÂN Trung Tâm
45 0151 NGUYỄN THANH MINH Trung Tâm
46 0164 PHẠM VĂN TUÂN Trung Tâm
47 0212 NÔNG THỊ HUYỀN Trung Tâm
48 0071 TRẦN VĂN VĂN Trung Tâm

(Kèm theo thông báo niêm yết số 54/TB - BCĐ ngày 21/9/ 2021 của BCĐ rà soát hộ nghèo xã Điềm 

Mặc

DANH SÁCH 

HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021



STT
Mã hộ

nghèo
Họ và tên chủ hộ Địa chỉ

1 0842 TRẦN VĂN TOẢN Bắc Doọc

2 0609 HẠC THỊ TÀNG Bắc Doọc

3 0536 MA ĐÌNH DUYÊN Bắc Doọc

4 0304 LƯỜNG TRUNG NHẬN Bản Bắc 1

5 0287 LƯỜNG TRUNG ĐIỆP Bản Bắc 1

6 0428 MA THỊ THẮNG Bản Bắc 2

7 0436 MÔNG CHÍ TIỆP Bản Bắc 2

8 0662 LƯƠNG THỊ ĐUA Bản Quyên

9 0650 VŨ VĂN DŨNG Bình Nguyên

10 0848 HÀ THỊ DON Bình Nguyên

11 0738 TRẦN VĂN PHƯỜNG Bình Nguyên

12 0398 MA THỊ QUANG Đồng Lá 1

13 0849 MA THỊ HẠNH Đồng Lá 1

14 0634 HOÀNG VĂN ƯỚC Đồng Lá 2

15 0133 NGUYỄN THỊ HOA Đồng Vinh

16 0207 NGUYỄN VĂN CẢNH Song Thái

DANH SÁCH 

THOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2021

(Kèm theo thông báo niêm yết số 54/TB - BCĐ ngày 21/9/ 2021 của BCĐ rà soát hộ nghèo xã 

Điềm Mặc



STT
Mã hộ

nghèo
Họ và tên chủ hộ Địa chỉ

1 0378 MA TIẾN TĂM Đồng Lá 1

2 0822 VŨ THỊ HỒNG Đồng Vinh

3 0578 LƯỜNG VĂN TRƯỜNG Phung Hiển

4 0341 MÔNG CHÍ HỆ Phung Hiển

DANH SÁCH 

THOÁT HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021

(Kèm theo thông báo niêm yết số 54/TB - BCĐ ngày 21/9/ 2021 của BCĐ rà soát hộ nghèo xã Điềm 

Mặc
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